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1 CK 0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15 CĐ OTO44A 2 2 4 ON o o o o o X 503C3 Lê Xuân Thạch 1

2 CK 0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15
CĐ OTO44A-Nhóm 1

4.5 1 10 x 3-11-2021 11-11-2021
Xưởng Động lực 

1
Lê Xuân Thạch 1

3 CK 0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15
CĐ OTO44A-Nhóm 2

3 1 5
x x x x

12-10-2021 2-11-2021
Xưởng Động lực 

1
Lê Xuân Thạch 1

4 CK 0032006 Giáo dục thể chất 1 1 CĐ OTO44A 5 1 2 x x x x x x x x x 1+T 18-11-2021 6-1-2022 SVĐ CS1 Lê Tấn Xin 1

6 CK 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 4 CĐ OTO44A ON X 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2

6 CK 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 6 20
CĐ OTO44A-Nhóm 1

6 1 5
x x x x x x x

12-11-2021 24-12-2021 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2

7 CK 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 6 20
CĐ OTO44A-Nhóm 2

4 1 5
x x x x x x x

10-11-2021 22-12-2021 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2

9 CK 0272305 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 16 CĐ OTO44A ON o o o o o x x X 503C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

10 CK 0272305 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 6 CĐ OTO44A 6 1 3 X x 15-10-2021 22-10-2021 503C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

11 CK 0252254 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ OTO44A-Nhóm 1 2,3 6 10

x
x x x

11-10-2021 26-10-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

12 CK 0252254 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ OTO44A-Nhóm 1 5 6 10

x
x x

13-10-2021 20-10-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

13 CK 0252254 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ OTO44A-Nhóm 2 3 6 10 x x x x x x x x

9-11-2021 28-12-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

14 CK 0272306 TT Động cơ cơ bản 3 5 40
CĐ OTO44A-Nhóm 1 3 1 10 x x x x x

2-11-2021 30-11-2021
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

15 CK 0272306 TT Động cơ cơ bản 3 5 40
CĐ OTO44A-Nhóm 2 6 1 10 x x x x x x x x

5-11-2021 24-12-2021
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

16 CK 0302320 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 12 CĐ OTO44A ON o o o o o x x X 503C3 Phạm Tiến Dũng 1

17 CK 0302320 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 25.5 CĐ OTO44A
2 1 3 x x x x x x x x x

8-11-2021 3-1-2022 503C3 Phạm Tiến Dũng 1

18 CK 9999999 Sinh hoạt lớp 22 CĐ OTO44A 2 1 1 o o o o o o x x x x x x x x x x x x x x x x 9-8-2021 3-1-2022 503C3 Lê Xuân Thạch 1

1 0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15 CĐ OTO44B 2 4 ON o o o o o X 503C3 Lê Xuân Thạch 1

0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15
CĐ OTO44B-Nhóm 1 2.3 1 5

x x
x x

11-10-2021 19-10-2021
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15
CĐ OTO44B-Nhóm 2 5 6 10

x x
x x

20-10-2021 27-10-2021
Xưởng Động lực 

2
Lê Xuân Thạch 1

0272287 Kỹ thuật chung về ô tô 3 15
CĐ OTO44B-Nhóm 2 6 6 10

x x
x x

29-10-2021 5-11-2021
Xưởng Động lực 

2
Lê Xuân Thạch 1

2 0032006 Giáo dục thể chất 1 1 0 23 CĐ OTO44B 2 1 2 x
x x x x x x x x

15-11-2021 3-1-2021 SVĐ CS1 Lữ Hoàng Giang 1

3 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 15 CĐ OTO44B ON o o o o o X 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2

3 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 15
CĐ OTO44B-Nhóm 1 5 1 5

o o o o o
x x x x

4-11-2021 25-11-2021 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2
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3 0272303 Thực tập điện - điện tử 2 15
CĐ OTO44B-Nhóm 2 5 6 10

x
x x x x

4-11-2021 25-11-2021 304B2 Trần Thị Kim Phượng 2

4 0272305 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 2 CĐ OTO44B ON x X 503C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

4 0272305 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 13 CĐ OTO44B
4 1 3

x
x x x x x

13-11-2021 10-11-2021 503C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

5 0252254 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ OTO44B-Nhóm 1 6 1 5 x x x x x x x

x 5-11-2021 24-12-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

5 0252254 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ OTO44B-Nhóm 2 6 6 10 x x x x x x x

x 22-10-2021 24-12-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

6 0272306 TT Động cơ cơ bản 3 5 40
CD OTO44B-Nhóm 1 3 1 10

x x
x x x x x

7-12-2021 4-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

6 0272306 TT Động cơ cơ bản 3 5 40
CD OTO44B-Nhóm 2 6.7 1 10

x
x x

31-12-2021 8-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

6 0272306 TT Động cơ cơ bản 3 5 40
CD OTO44B-Nhóm 2 4 1 10

x
x

5-1-2021 5-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Võ Chí Công 1

7 0302320 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 24 CĐ OTO44B ON o o o o o x X 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

7 0302320 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 21 CĐ OTO44B
4 6 9

x
x x x x x x

13-10-2021 3-11-2021 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

9 9999999 Sinh hoạt lớp 22 CĐ OTO44B 2 1 1 o o o o o o x x x x x x x x x x x x x x x x 9-8-2021 3-1-2022 503C3 Lê Xuân Thạch 1

19 CK Kỹ thuật chung về ô tô 2 14 TC OTO44A ON o o o o o x 503C3 Phạm Tiến Dũng 1

20 CK Kỹ thuật chung về ô tô 2 16 TC OTO44A-Nhóm 1
5 1 5

o o o o o
x x x x

4-11-2021 25-11-2021 503C3 Phạm Tiến Dũng 1

21 CK Kỹ thuật chung về ô tô 2 16 TC OTO44A-Nhóm 2
5 1 5

x x
x x x x

2-12-2021 23-12-2021 503C3 Phạm Tiến Dũng 1

23 CK Giáo dục thể chất 1 1 15 TC OTO44A 2 1 2 x x
x x x x x x x x

15-11-2021 3-1-2022 SVĐ CS1 Lê Tấn Xin 1

25 CK Hàn điện 2 TC OTO44A-Nhóm 1
4 1 5 x x x x x x x x

10-11-2021 29-12-2021 304B2
Nguyễn Hữu Phúc

2

26 CK Hàn điện 2 TC OTO44A-Nhóm 2
4 1 5 x x x x x x x x

10-11-2021 29-12-2021 304B2
Trần Ngọc Tân

2

27 CK Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 21 TC OTO44A 5 1 3 ON o o o o o x x x 504C3 Hồ Viết Hưng 1

28 CK Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 1 2 TC OTO44A 5 1 2 504C3 Hồ Viết Hưng 1

29 CK Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 TC OTO44A-Nhóm 1
2,3 1 5

x
x x x

11-11-2021 26-11-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

30 CK Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 TC OTO44A-Nhóm 1
5 1 5

x
x x

14-11-2021 21-11-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

31 CK Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 TC OTO44A-Nhóm 2
2,3 1 5 x x x

8-12-2021 23-12-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

31 CK Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 TC OTO44A-Nhóm 2
5 1 5 x x

11-11-2021 18-11-2021 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

32 CK TT Động cơ cơ bản 3 TC OTO44A-Nhóm 1
3 1 5 x x x x x x x x x x

2-11-2021 4-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Phạm Tiến Dũng 1

32 CK TT Động cơ cơ bản 3 TC OTO44A-Nhóm 1
5 1 5 x x

30-12-2021 6-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Phạm Tiến Dũng 1

32 CK TT Động cơ cơ bản 3 TC OTO44A-Nhóm 2
2 1 5 x x x x

11-10-2021 1-11-2021
Xưởng Động lực 

1
Lê Xuân Thạch 1

32 CK TT Động cơ cơ bản 3 TC OTO44A-Nhóm 2
5,6 1 5 x x

21-10-2021 29-10-2021
Xưởng Động lực 

1
Lê Xuân Thạch 1

32 CK TT Động cơ cơ bản 3 TC OTO44A-Nhóm 2
3 1 5 x x x x

14-12-2021 4-1-2022
Xưởng Động lực 

1
Lê Xuân Thạch 1
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35 CK Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 4 TC OTO44A ON x x x 504C3 Đoàn Kim Sương 1

35 CK Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 3 33.5 TC OTO44A
6 1 4

x x
x x x x x x x x x

5-11-2021 31-12-2021 504C3 Đoàn Kim Sương 1

36 CK Sinh hoạt lớp TC OTO44A 2 1 1 o o o o o o x x x x x x x x x x x x x x x x 9-8-2021 3-1-2022 504C3 1

37 CK Đọc, thiết kế bản vẽ cơ khí 3 15 30 CD CK44 2 2 4 o o o o o o o o X X X X X X X X X 16-8-2021 6-12-2021 501C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

38 CK Tổ chức sản xuất_An toàn lao đông 2 23 CD CK44 4 1 3 o o o o o o o o 18-8-2021 6/10/2021 502C3 Đào Quốc Khánh 1

39 CK Autocad 2D 2 30 CD CK44 4 1 5 X X X x x x x x 3-11-2021 22-12-2021 201C3 Trần Minh Quang 1

40 CK Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 CD CK44 3 1 5 X X X X X X X X 12-10-2021 30-11-2021 303C3 Trần Ngọc Tân 1

41 CK Tiện cơ bản 3 45 CD CK44 5 1 10 X X X X X X 11-11-2021 16-12-2021 201C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

42 CK Thực tập hàn điện 2 30 CD CK44 5 1 10 X X X X 14-10-2021 2-12-2021
Xưởng Hàn điện 

C3
Trần Ngọc Tân 1

43 CK Sinh hoạt lớp CD CK44 2 1 1 o o o o o o o o x x x x x x x x x x x x x 16-8-2021 3-1-2022 501C3 Huỳnh Thanh Cường 1

44 CK Đọc, thiết kế bản vẽ cơ khí 3 15 30 CD CGKL44 3 1 4 o o o o o o o o X X X X X X X X 17-8-2021 30-11-2021 504C3 Đoàn Kim Sương 1

45 CK
An toàn/ môi trường/ sức khỏe  (quản lý 
xưởng/thực hiện ISO/5S) 

2 10 20 CD CGKL44 5 1 2 o o o o o o o o 19-8-2021 6-10-2021 504C3 Đào Quốc Khánh 1

46 CK
Xác định bối cảnh nghề và tiến trình đào 
tạo 

2 30 CD CGKL44 6 1 2 o o o o o o o o 21-8-2021 8-10-2021 504C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

47 CK
Ghép 
CDCGKL44+T
CCGKL44+CD

Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 CD CGKL44 2 1 5 X X X X X X X x 18-10-2021 6-12-2021 503C3 Trần Ngọc Tân 1

48 CK Phay, bào, xọc 4 60 CD CGKL44 4 1 10 X X X X X X X X 13-10-2021 1-12-2021 104C2 Hồ Viết Hưng 1

49 CK Hàn điện 2 30 CD CGKL44 6 1 5 X X X X X X X X 15-10-2021 3-12-2021 X. HANDIEN Trần Ngọc Tân 1

50 CK Sinh hoạt lớp CD CGKL44 2 1 1 o o o o o o o o x x x x x x x x x x x x x 16-8-2021 3-1-2022 501C3 Huỳnh Thanh Cường 1

51 CK Ghép CDCK44 Đọc, thiết kế bản vẽ cơ khí 3 15 30 TC CK44 2 2 4 o o o o o o o o X X X X X X X X X 16-8-2021 6-12-2021 501C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

52 CK Ghép CDCK44 Tổ chức sản xuất_An toàn lao đông 2 23 TC CK44 4 1 3 o o o o o o o o 18-8-2021 6/10/2021 502C3 Đào Quốc Khánh 1

53 CK Ghép CDCK44 Autocad 2D 2 0 30 TC CK44 4 1 5 X X X x x x x x 3-11-2021 22-12-2021 201C3 Trần Minh Quang 1

54 CK Ghép CDCK44 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 0 30 TC CK44 3 1 4 X X X X X X X X 12-10-2021 30-11-2021 303C3 Trần Ngọc Tân 1

55 CK Ghép CDCK44 Tiện cơ bản 3 0 45 TC CK44 5 1 10 X X X X X X 11-11-2021 16-12-2021 201C2 Nguyễn Ngọc Huệ 1

56 CK Ghép CDCK44 Thực tập hàn điện 2 30 TC CK44 5 1 5 X X X X X X X X 14-10-2021 2-12-2021
Xưởng Hàn điện 

C3
Trần Ngọc Tân 1

57 CK Ghép CDCK44 Sinh hoạt lớp TC CK44 2 1 1 o o o o o o o o x x x x x x x x x x x x x 16-8-2021 3-1-2022 501C4 Huỳnh Thanh Cường 1

58 CK
Ghép CDCGKL 
44

Đọc, thiết kế bản vẽ cơ khí 3 15 30 TC CGKL44 3 1 4 o o o o o o o o X X X X X X X X 17-8-2021 30-11-2021 504C3 Đoàn Kim Sương 1

59 CK
Ghép CDCGKL 
44

An toàn/ môi trường/ sức khỏe  (quản lý 
xưởng/thực hiện ISO/5S) 

2 23 TC CGKL44 5 1 3 o o o o o o o o 19-8-2021 6-10-2021 504C3 Đào Quốc Khánh 1

60 CK
Ghép CDCGKL 
44

Xác định bối cảnh nghề và tiến trình đào 
tạo 

2 23 TC CGKL44 6 1 3 o o o o o o o o 21-8-2021 8-10-2021 504C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

61 CK
Ghép 
CDCGKL44+T
CCGKL44+CD

Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30 CD CGKL44 2 1 5 X X X X X X X x 18-10-2021 6-12-2021 503C3 Trần Ngọc Tân 1
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62 CK
Ghép CDCGKL 
44

Phay, bào, xọc 4 60 TC CGKL44 4 1 10 X X X X X X X X 13-10-2021 1-12-2021 104C2 Hồ Viết Hưng 1

63 CK
Ghép CDCGKL 
44

Hàn điện 2 30 TC CGKL44 6 1 5 X X X X X X X X 15-10-2021 3-12-2021 X. HANDIEN Trần Ngọc Tân 1

64 CK
Ghép 
CDCGKL44

Sinh hoạt lớp TC CGKL44 2 1 1 o o o o o o o o x x x x x x x x x x x x x 16-8-2021 3-1-2022 501C4 Huỳnh Thanh Cường 1

65 CK
lớp ghép Giáo dục thể chất 1

1 30
CĐ, TC HAN44 2 2 3 TH x x x x x x x x x

11-11-2021 6-12-2021 SVĐ 1

66 CK
Ghép CDCGKL 
44

Đọc, thiết kế bản vẽ cơ khí 3 15 30
CĐ, TC HAN44

3 1 4 o o o o o o o o X X X X X X X X 16-8-2021 30-11-2021 501 C3 Đoàn Kim Sương 1

67 CK
lớp ghép Tổ chức sản xuất- An toàn lao động - 5S

2 10 20
CĐ, TC HAN44 3 1 3 TH o o o o o o o

16-8-2021 10-10-2021 502C3 Đào Quốc Khánh 1

68 CK
Ghép 
CDCGKL44+T
CCGKL44+CD

Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 2 30
CĐ, TC HAN44

2 1 5 X X X X X X X x 18-10-2021 6-12-2021 503C3 Trần Ngọc Tân 1

69 CK
lớp ghép Thực tập điện cơ bản

2 30
CĐ, TC HAN44 3 1 5 TH x x x x x x x x x

19-10-2021 14-12-2021 309 B1 Nguyễn Thị Khánh Thùy 2

70 CK
lớp ghép Thực tập  gò

3 15 30
CĐ, TC HAN44 6 1 5 TH x x x x x x x x x x x

15-9-2021 24-12-2022 203 C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

71 CK
lớp ghép Hàn hồ quang tay cơ bản

3 15 30
CĐ, TC HAN44 7 1 10 TH x x x x x x

16-9-2021 25-12-2022 xưởng hàn Huỳnh Thanh Cường 1

72 CK
Sinh hoạt lớp CĐ, TC HAN44 2 1 1 o o o o o o o x x x x x x x x x x x x x

16-8-2021 3-1-2022 xưởng hàn Đào Quốc Khánh 1

Ghi chú: *Ngày  16/8/2021 bắt đầu tuần 1 của học kỳ  I    (tuần 1 của năm học 2021-2022)

*Ngày 09/01/2022 kết thúc học kỳ

* Các ngày lễ được nghỉ theo quy định của nhà nước.

* Ký hiệu: o - học trực tuyến; x - học tại lớp

Phú Yên, ngày      tháng        năm 2021

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

chưa phân  lịch trong HK1

18 CK Pháp luật 1 CĐ OTO44A 5 1 3 x x x 18-11-2021 2-12-2021 503C3 Thỉnh giảng 1

19 CK Pháp luật 1 CĐ OTO44A 5 1 2 x 9-12-2021 9-12-2021 503C3 Thỉnh giảng 1

38 CK Pháp luật 1 TC OTO44A 2 2 4 x x x 15-11-2021 29-11-2021 504C3 Thỉnh giảng 1


